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Học kỳ Hè - Năm học 2020-2021
Đơn vị: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trang 1
STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Xã hội học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1705542  Phạm Thụy Ngọc Hương  22/07/99  XH17U4A1  N  3.21  140  Giỏi  Xã hội học     
 2  B1705584  Nguyễn Tú Uyên  10/07/99  XH17U4A1  N  3.00  146  Khá  Xã hội học     

 Ngành học: Văn học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1707861  Trần Phạm Phú Mỹ  02/08/99  XH17W7A1  N  3.27  142  Giỏi  Văn học     
 2  B1707880  Võ Thị Kim Thoa  12/12/99  XH17W7A1  N  3.10  140  Khá  Văn học     
 3  B1707916  Nguyễn Huỳnh Mai Khanh  09/10/99  XH17W7A2  N  2.91  140  Khá  Văn học     
 4  B1707933  Phan Thị Mỹ Nhiên  13/06/99  XH17W7A2  N  2.81  140  Khá  Văn học     
 5  B1707938  Trần Kim Quấn  25/06/99  XH17W7A2  N  3.23  140  Giỏi  Văn học     
 6  B1707943  Nguyễn Chí Thiện  17/03/99  XH17W7A2    2.79  140  Khá  Văn học     

 Ngành học: Việt Nam học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Hướng dẫn viên du lịch
 1  B1708067  Sơn Lệ Nguyên  14/12/99  XH17W8A2  N  3.20  140  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  
 2  B1708072  Trần Thị Ngọc Tuyền Nhi  10/03/98  XH17W8A2  N  3.23  142  Giỏi  Việt Nam học  Hướng dẫn viên du lịch  

 Ngành học: Thông tin học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1608289  Võ Trương Huỳnh Anh  12/01/98  XH16W9A1  N  2.36  147  Trung bình  Thông tin học     
 2  B1608297  Nguyễn Đăng Khoa  23/05/98  XH16W9A1    2.42  142  Trung bình  Thông tin học     
 3  B1708187  Đỗ Trí Cương  09/03/99  XH17W9A1    3.50  142  Giỏi  Thông tin học     

Tổng số danh sách: 13 sinh viên
    Ngày 07 tháng 09 năm 2021

Phó Trưởng Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
   


